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	Số:              /BC-LTT-ĐT
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm  2015


BÁO CÁO

Về việc thực hiện các quy định đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

(Thực hiện theo Công văn số 6398/BGDĐT-GDCN ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các quy định đào tạo TCCN)


I.  Cơ cấu tổ chức, số lượng cán bộ quản lý và giáo viên theo trình độ và theo chuẩn nghiệp vụ sư phạm, diện tích đất đai, cơ sở vật chất, địa điểm đào tạo và tuyển sinh:

           1. Cơ cấu tổ chức, số lượng cán bộ quản lý và giáo viên theo trình độ: 

                 Số liệu thống kê tính đến ngày 31/12 hàng năm

	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Tổng số

	
	NĂM HỌC 2012 – 2013 
	
	
	
	
	

	1. 
	Ban Giám hiệu
	
	5
	
	
	5

	2. 
	Trưởng, Phó các phòng, trung tâm, đoàn thể
	
	11
	8
	1
	20

	3. 
	Giảng viên cơ hữu
	
	42
	122
	
	164

	
	Khoa Công nghệ thông tin
	
	4
	20
	
	24

	
	Khoa Cơ khí
	
	3
	21
	
	24

	
	Khoa Điện - Điện tử
	
	12
	22
	
	34

	
	Khoa Điện lạnh
	
	1
	8
	
	9

	
	Khoa Động lực
	
	3
	15
	
	18

	
	Khoa Công nghệ May Thời trang
	
	1
	5
	
	6

	
	Khoa Khoa học cơ bản
	
	18
	31
	
	49

	
	NĂM HỌC 2013 – 2014
	
	
	
	
	

	1. 
	Ban Giám hiệu
	
	5
	
	
	5

	2. 
	Trưởng, Phó các phòng, trung tâm, đoàn thể
	
	12
	8
	2
	

	3. 
	Giảng viên cơ hữu
	
	60
	112
	
	172

	
	Khoa Công nghệ thông tin
	
	5
	19
	
	24

	
	Khoa Cơ khí
	
	8
	16
	
	24

	
	Khoa Điện - Điện tử
	
	16
	18
	
	34

	
	Khoa Điện lạnh
	
	2
	8
	
	10

	
	Khoa Động lực
	
	5
	14
	
	19

	
	Khoa Công nghệ May Thời trang
	
	1
	6
	
	7

	
	Khoa Khoa học cơ bản
	
	16
	21
	
	37

	
	Khoa Lý luận Chính trị
	
	7
	10
	
	17

	
	NĂM HỌC 2014 – 2015 
	
	
	
	
	

	1. 
	Ban Giám hiệu
	1
	3
	
	
	4

	2. 
	Trưởng, Phó các phòng, trung tâm, đoàn thể
	
	14
	8
	2
	24

	3. 
	Giảng viên cơ hữu
	
	78
	93
	
	171

	
	Khoa Công nghệ thông tin
	
	8
	15
	
	23

	
	Khoa Cơ khí
	
	8
	16
	
	24

	
	Khoa Điện - Điện tử
	
	21
	13
	
	34

	
	Khoa Động lực (Gồm ngành Ô tô + ngành Điện lạnh)
	
	13
	16
	
	29

	
	Khoa Công nghệ May Thời trang
	
	2
	6
	
	8

	
	Khoa Khoa học cơ bản
	
	8
	8
	
	16

	
	Khoa Lý luận Chính trị
	
	18
	19
	
	37

	
	NĂM HỌC 2015 – 2016 
	
	
	
	
	

	1. 
	Ban Giám hiệu
	2
	2
	
	
	4

	2. 
	Trưởng, Phó các phòng, trung tâm, đoàn thể
	1
	17
	7
	1
	26

	3. 
	Giảng viên cơ hữu 
	3
	96
	88
	
	187

	
	Khoa CNTT
	
	10
	16
	
	26

	
	Khoa CN Cơ khí
	
	9
	15
	
	24

	
	Khoa CN Điện - Điện tử
	1
	20
	11
	
	32

	
	Khoa CN Nhiệt - Lạnh
	
	4
	6
	
	10

	
	Khoa CN Động lực
	1
	10
	8
	
	19

	
	Khoa CN May - Thời trang
	
	2
	6
	
	8

	
	Khoa Kinh tế
	1
	8
	3
	
	12

	
	Khoa Khoa học cơ bản
	
	22
	16
	
	38

	
	Khoa Lý luận Chính trị
	
	11
	7
	
	18


           2.  Đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp:

              Hàng năm Nhà trường đã triển khai, thực hiện việc đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo đúng Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT ngày 05.3.2012 và công văn số 8270/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 04.12.2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp theo Thông tư 08/2012/TT-BGDĐT.

            3. Cơ sở vật chất:


             Các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thư viện, giáo trình, tài liệu tham khảo, … của trường đảm bảo cho quá trình đào tạo các ngành hiện nay, cụ thể như:

BẢNG CHI TIẾT CƠ SỞ VẬT CHẤT

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Diện tích đất đai 
	ha
	5,06466

	II
	Diện tích sàn xây dựng 
	
	

	1
	Giảng đ​ường
	
	

	
	Số phòng
	phòng
	71

	
	Tổng diện tích
	m2
	5096,5

	2
	Phòng học máy tính
	
	

	
	Số phòng 
	phòng
	19

	
	Tổng diện tích
	m2
	1.266

	3
	Phòng học ngoại ngữ
	
	

	
	Số phòng 
	phòng
	01

	
	Tổng diện tích
	m2
	67,5

	4
	Thư​ viện
	m2
	608

	5
	Phòng thí nghiệm
	
	

	
	Số phòng  
	phòng
	07

	
	Tổng diện tích
	m2
	666

	6
	Xư​ởng thực tập, thực hành 
	
	

	
	Số phòng  
	phòng
	55

	
	Tổng diện tích
	m2
	6.283

	7
	Diện tích khác:
	
	

	
	Diện tích hội trường
	m2
	848

	
	Diện tích sân vận động 
	m2
	8.700


- Các trang thiết bị sử dụng chung

+ Máy vi tính: 54 cái

+ Máy chiếu Projector: 27 cái

+ Bộ âm thanh phòng học:  59 bộ 

- Thư viện với diện tích 608 m2, trong đó diện tích phòng đọc: 360 m2 khang trang, sạch sẽ, có hơn 200 chỗ ngồi, 20  máy tính phục vụ tra cứu, có hơn 50.000 bản sách để phục vụ học sinh, sinh viên, 382 đầu sách, giáo trình điện tử với tổng số 1951 bản, wifi được phủ kín toàn trường. Ngoài ra trường còn có trang bị phần mềm quản lý thư viện, thư viện điện tử: www.lytc.tailieu.vn. 
         4.  Địa điểm đào tạo và tuyển sinh: 

                   390 đường Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

II. Công tác tuyển sinh:

        1.  Đối tượng tuyển sinh:
               - Từ năm 2012 đến năm 2014:  Học sinh tốt nghiệp THPT

               - Năm 2015:            + Học sinh tốt nghiệp THCS

                                               + Học sinh tốt nghiệp THPT

                                               + Học sinh chưa tốt nghiệp THPT

        2.  Tiêu chí tuyển sinh:

               - Từ năm 2012 đến năm 2014:  Điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT

               - Năm 2015:    Điểm học bạ lớp 9, lớp 12 hai môn Toán, Lý
        3.  Chỉ tiêu và kết quả tuyển sinh:

	TT
	Năm học
	Chỉ tiêu

tuyển sinh
	Kết quả

tuyển sinh
	Quy mô 
toàn trường
	Ghi chú

	1
	2012 - 2013
	500
	537
	862
	

	2
	2013 - 2014
	500
	441
	735
	

	3
	2014 - 2015
	500
	406
	627
	

	4
	2015 - 2016
	800
	422
	629
	


        4.  Số lượng nhập học từ năm 2012 đến 2015 theo từng ngành: 

	STT
	Ngành đào tạo
	2012
	2013
	2014
	2015
	Ghi chú

	1
	Điện tử công nghiệp
	52
	32
	18
	0
	

	2
	Điện công nghiệp và dân dụng
	72
	105
	77
	113
	

	3
	Bảo trì và sửa chữa Ôtô
	73
	108
	123
	126
	

	4
	Lập trình
	72
	0
	0
	0
	

	5
	Quản trị mạng máy tính
	80
	60
	30
	73
	

	6
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	49
	53
	56
	54
	

	7
	Công nghệ may và thời trang
	41
	30
	35
	11
	

	8
	Cơ khí chế tạo
	98
	53
	67
	45
	

	
	        Tổng cộng
	537
	441
	406
	422
	


III. Công tác đào tạo:     
        1. Quy mô đào tạo từ năm 2012 đến 2015 theo từng ngành: 

	TT
	Ngành đào tạo 
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Ghi chú

	1
	Điện tử công nghiệp
	80
	62
	31
	21
	

	2
	Điện công nghiệp và dân dụng
	146
	156
	132
	131
	

	3
	Bảo trì và sửa chữa Ôtô
	155
	153
	175
	183
	

	4
	Lập trình
	89
	14
	/
	/
	

	5
	Quản trị mạng máy tính
	110
	93
	57
	81
	

	6
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	98
	79
	82
	83
	

	7
	Công nghệ may và thời trang
	57
	66
	56
	47
	

	8
	Cơ khí chế tạo
	127
	112
	94
	83
	

	
	Tổng cộng
	862
	735
	627
	629
	


     2. Số lượng tốt nghiệp từ năm 2012 đến nay: 
	STT
	Ngành đào tạo
	2012
	2013
	2014
	2015
	Ghi chú

	1
	Điện tử công nghiệp
	19
	28
	14
	11
	

	2
	Điện công nghiệp và dân dụng
	61
	57
	23
	55
	

	3
	Bảo trì và sửa chữa Ôtô
	46
	62
	43
	34
	

	4
	Lập trình
	15
	17
	9
	/
	

	5
	Quản trị mạng máy tính
	22
	27
	23
	15
	

	6
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	68
	39
	20
	28
	

	7
	Công nghệ may và thời trang
	11
	13
	31
	25
	

	8
	Cơ khí chế tạo
	19
	22
	19
	36
	

	
	        Tổng cộng
	261
	265
	182
	204
	


     3.  Công tác quản lý và tổ chức quá trình đào tạo:

3.1. Xây dựng hoàn chỉnh chương trình đào tạo

Từ năm 2012 đến nay nhà trường đã tích cực hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo các ngành theo chủ trương mềm hóa chương trình kết hợp niên chế với học phần và xây dựng chương trình trên cơ sở chương trình khung của Bộ. Ngoài việc tuân thủ khung chương trình và phần “cứng” gồm một số học phần bắt buộc chung của Bộ và quy định của Trường, các khoa được chủ động trong việc sắp xếp, điều chỉnh, xây dựng nội dung chương trình đào tạo của khoa sao cho đúng yêu cầu ngành chuyên môn và đáp ứng tốt nhất yêu cầu của các nhà máy, xí nghiệp về các kỹ năng cùng kiến thức nghề nghiệp của học sinh tốt nghiệp. 

3.2. Biên soạn giáo trình, đề cương chi tiết học phần phục vụ dạy - học

Tổ chức tốt công tác biên soạn bộ đề cương chi tiết các học phần, trong đó ghi đầy đủ nội dung của học phần với các chương mục, mục đích, yêu cầu của môn học, hình thức thi, cách đánh giá kết quả học tập của học sinh, giáo trình chính và các tài liệu tham khảo… Các đề cương chi tiết học phần này được công bố cho học sinh vào đầu mỗi học kỳ, giúp cho học sinh chủ động trong việc tham khảo tài liệu, chuẩn bị lên lớp, tự học và thi. 
3.3. Công tác đổi mới phương pháp giảng dạy
Để giảm bớt giờ lên lớp lý thuyết và tăng giờ tự học, tăng tính chủ động cho học sinh, giúp học sinh, phát triển tư duy sáng tạo trong học tập, được sự khuyến khích của lãnh đạo nhà trường, giáo viên một số ngành đã cố gắng đầu tư để thay đổi phương pháp giảng dạy, áp dụng các phần mềm dạy học, sử dụng các trang thiết bị hiện đại trong giảng dạy (projector, video, các phương tiện nghe nhìn…), tăng cường thảo luận, cung cấp đầy đủ giáo trình, đề cương chi tiết môn học, giới thiệu tài liệu tham khảo để học sinh có thể tự học ngoài giờ lên lớp…

Tất cả các khoa đều đang nỗ lực đổi mới cách ra đề thi, xây dựng ngân hàng đề thi, chuyển sang ra đề thi trắc nghiệm phù hợp với đặc thù các học phần do khoa phụ trách. Tùy theo đặc thù từng môn học để linh hoạt chọn hình thức đánh giá nhằm phát huy tính chủ động học tập và nghiên cứu của học sinh, như viết tiểu luận, bài tập nhóm, trình bày chủ đề theo nhóm….

Phong trào thi đua học tốt được phát động từ đầu năm trong học sinh toàn trường. 
         3.4.  Công tác quản lý

Trường đã xây dựng kế hoạch hàng năm và thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra nội bộ, thực hiện dự giờ, kiểm tra chuyên môn, tổ chức thao giảng cấp khoa và cấp trường nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ. 

Thực hiện tổ chức quản lý chặt chẽ quá trình đào tạo, đặc biệt tăng cường công tác quản lý giảng dạy, quản lý học tập, thực hiện nghiêm túc quy chế thi, kiểm tra và đánh giá..
Trường đã xây dựng quy định về việc thực hiện dự giờ, kiểm tra chuyên môn, tổ chức thao giảng cấp khoa và cấp trường nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ.

         3.5.  Công tác ứng dụng công nghệ thông tin

· Thực hiện tin học hóa công tác quản lý và phục vụ bạn đọc tại thư viện trường (đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm quản lý thư viện, các trang thiết bị chuyên dùng cho thư viện…);

· Thực hiện tin học hóa công tác đào tạo (sử dụng phần mềm Quản lý đào tạo cho các công việc: Tuyển sinh, Quản lý chương trình đào tạo, lập kế hoạch đào tạo học kỳ, năm học, sắp xếp thời khóa biểu...).
       4. Công tác tổ chức thi tốt nghiệp và quản lý, cấp bằng tốt nghiệp:

             Công tác tổ chức thi tốt nghiệp Nhà trường thực hiện theo đúng quy chế. 

              Việc quản lý, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ:nhà trường thực hiện đúng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Việc cấp phát bằng tốt nghiệp đúng đối tượng, đúng qui định và ghi chép rõ ràng trong Sổ phát bằng tốt nghiệp theo từng khóa.

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
·  BGDĐT, SGDĐT (để báo cáo);

·  Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);                                                            

·  Lưu: VT, PTS-ĐT-GTVL.                                                                                                    
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